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	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Ngành
	Đơn vị công tác
	Quê quán
	Mã số cấp giấy chứng nhận
	Khoa

	I
	Đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư

	1
	Nguyễn Việt Khoa 
	08/11/1969
	Nam
	Cơ học 
	Viện Cơ học  
	Yên Phong, Bắc Ninh
	715/GS 
	Cơ học và Tự động hóa 

	2
	Vũ Đình Thống 
	24/11/1975
	Nam
	Sinh học 
	Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 
	Cẩm Giàng, Hải Dương 
	730/GS
	Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

	II
	Đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư 

	1
	Lê Thị Thu Hiền 
	27/01/1973
	Nữ 
	Khoa học trái đất 
	Viện Địa lý 
	TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 
	6198/PGS
	Địa lý 

	2
	Hoàng Lưu Thu Thủy 
	06/12/1970
	Nữ 
	Khoa học trái đất 
	Viện Địa lý 
	Diễn Châu, Nghệ An
	6205/PGS 
	Địa lý

	3
	Phạm Minh Quân  
	05/4/1989
	Nam 
	Hóa học 
	Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên  
	Bình Lục, Hà Nam
	6144/PGS 
	Hóa học 

	4
	Nguyễn Hải Đăng
	22/9/1980
	Nam
	Hóa học
	Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
	Gia Lâm, Hà Nội
	6122/PGS
	Khoa học sự sống

	5
	Lê Thị Nhi Công 
	18/02/1980
	Nữ
	Sinh học 
	Viện Công nghệ sinh học
	Quảng Xương, Thanh Hóa 
	6275/PGS 
	Công nghệ sinh học 

	6
	Nguyễn Thùy Dương 
	13/5/1978
	Nữ 
	Sinh học  
	Viện Nghiên cứu hệ gen 
	Từ Sơn, Bắc Ninh
	6277/PGS 
	Công nghệ sinh học 

	7
	Đỗ Hữu Nghị  
	05/11/1978
	Nam 
	Sinh học 
	Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên  
	Quốc Oai, Hà Nội 
	6284/PGS 
	Công nghệ sinh học

	8
	Đỗ Thị Tuyên  
	01/11/1975
	Nữ 
	Sinh học  
	Viện Công nghệ sinh học
	Đông Anh, Hà Nội
	6291/PGS
	Công nghệ sinh học 

	9
	Nguyễn Văn Quỳnh
	21/10/1985
	Nam
	Vật lý
	Trường Đại học học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
	Thanh Chương, Nghệ An
	6335/PGS
	Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano


(Danh sách gồm 02 Giáo sư và 09 Phó Giáo sư)

